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Mã đề 901
(Đề gồm 03 trang)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính:
A. bền.                     	B. dẫn điện.			C. ánh kim.		D. dẻo.
Câu 2. Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:
A. Ánh sáng màu trắng.
B. Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.
C. Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục – lam.
D. Ánh sáng đỏ.
Câu 3. Ở điều kiện thường, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẩu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là:
A. 1			B. 2				C. 3			D. 4 
Câu 4. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là:
A. NST		B. DNA			C. RNA		D. acid nucleic 
Câu 5. Một  đoạn DNA ở sinh vật nhân thực có số lượng nucleotit là A = T = 600; G = C = 300. Tổng số liên kết H của gen này là:
A. 1800		B. 2100		C. 1200		D. 1500
Câu 6. Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
	 A. v1 > v2; i > r.
	B. v1 > v2; i < r.
	C. v1 < v2; i > r.
	D. v1 < v2; i < r.


Câu 7. Vật có động năng lớn nhất là:
A. Một quả bóng có khối lượng 0,3 kg đang di chuyển với tốc độ 3m/s.
B. Một viên đạn có khối lượng 0,02 kg đang bay ở tốc độ 300 m/s.
C. Một vận động viên có khối lượng 65 kg đang đi xe đạp ở tốc độ 5m/s.
D. Một khúc gỗ có khối lượng 10 kg đang trôi trên sông ở tốc độ 1m/s.
Câu 8. Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm:
A. điện cực, chất khử.				B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mặt nạ phòng hơi độc.				D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 9. Các mã di truyền khác nhau ở:
A. Số lượng và trình tự nucleotide		B. Số lượng và thành phần các amino acid
C. Trình tự và thành phần nucleotide	D. Thành phần các nucleotide
Câu 10. Một đồ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là:
A. 62,5%		B. 37,5%			C. 17%		D. 45,3% 


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1 (1 điểm): Mã di truyền là mật mã sinh học mang thông tin quy định trình tự sắp xếp các nucleotide trên chuỗi polypeptide, được mã hóa bằng trình tự của các nucleotide trên gene qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền hay còn gọi là mã bộ ba. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về mã di truyền.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Với bốn loại nucleotide có thể tạo ra tối đa 64 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	b
	Nhiều mã di truyền cùng mã hóa cho 1 amino acid  
	
	

	c
	Với 3 loại nucleotit A, U, C có thể tạo ra tối đa 24 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	d
	Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 amino acid nhất định.
	
	


Câu 2 (1 điểm): Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về hiện tượng phản xạ toàn phần.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và góc tới lớn hơn góc tới hạn.
	
	

	b
	Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí với góc tới nhỏ hơn góc tới hạn.
	
	

	c
	Góc tới hạn là góc tới mà tại đó tia khúc xạ nằm song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
	
	

	d
	Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra trong tự nhiên.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm cho mẩu kim loai X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy X phản ứng với nước và có khí thoát ra, Y và Z không phản ứng. Em hãy xác định tính đúng, sai trong các mệnh đề phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Y.
	
	

	b
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Z.
	
	

	c
	Y và Z có độ hoạt động hóa học mạnh tương đương nhau.
	
	

	d
	Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): 
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là………….
b. Một đoạn DNA có chiều dài 0,51µm, trong A chiếm 15% số lượng. Số lượng nucleotide loại G là …….......
Câu 2 (0,5 điểm): 
a. Kính lúp có độ bội giác G = 10x, tiêu cự f của kính lúp đó là …….……… cm.
b. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc lần lượt là 1,33​ và 1,52. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là................
Câu 3 (0,5 điểm):
a. Ở Úc, người ta thu được lithium chloride (LiCl) từ các hồ nước mặn để sản xuất kim loại Lithium. Phương pháp tách lithium từ lithium chloride là ……………………......
b. Cho 6g than hoạt tính vào 300ml dung dịch chứa chất màu có nồng độ 0,15M. Sau hấp phụ, nồng độ còn lại 0,08M. Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là .……...... mol/g.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). 
Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1 (1 điểm): Từ 1,1kg Cl₂ có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel loại 500 ml/chai, nồng độ NaClO là 7% (D = 1,15 g/ml)?
Câu 2 (1 điểm): So sánh quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã RNA bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã RNA

	Nguyên liệu
	
	

	Diễn ra ở đâu
	
	

	Các nguyên tắc
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 15 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 22,5 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh A’B’ của vật.
b. Vận dụng kiến thức hình học, xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
-------------------- HẾT -------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNGĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 902
(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Một  đoạn DNA ở sinh vật nhân thực có số lượng nucleotit là A = T = 600; G = C = 300. Tổng số liên kết H của gen này là:
A. 1200		B. 1500		C. 1800		D. 2100
Câu 2. Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:
A. Ánh sáng màu trắng.
B. Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.
C. Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục – lam.
D. Ánh sáng đỏ.
Câu 3. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là:
A. NST		B. DNA			C. RNA		D. acid nucleic 
Câu 4. Một đồ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là:
A. 62,5%		B. 37,5%			C. 17%		D. 45,3% 
Câu 5. Các mã di truyền khác nhau ở?
A. Số lượng và thành phần các amino acid	B. Số lượng và trình tự nucleotide
C. Thành phần các nucleotide			D. Trình tự và thành phần nucleotide
Câu 6. Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
	 A. v1 > v2; i > r.
	B. v1 > v2; i < r.
	C. v1 < v2; i > r.
	D. v1 < v2; i < r.


Câu 7. Vật có động năng lớn nhất là:
A. Một quả bóng có khối lượng 0,3 kg đang di chuyển với tốc độ 3m/s.
B. Một vận động viên có khối lượng 65 kg đang đi xe đạp ở tốc độ 5m/s.
C. Một khúc gỗ có khối lượng 10 kg đang trôi trên sông ở tốc độ 1m/s.
D. Một viên đạn có khối lượng 0,02 kg đang bay ở tốc độ 300 m/s.
Câu 8. Ở điều kiện thường, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẩu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là:
A. 1			 B. 2				C. 3			D. 4 
Câu 9. Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm:
A. điện cực, chất khử.				B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mặt nạ phòng hơi độc.				D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 10. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính:
A. bền.                     	B. dẫn điện.			C. ánh kim.		D. dẻo.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1 (1 điểm): Mã di truyền là mật mã sinh học mang thông tin quy định trình tự sắp xếp các nucleotide trên chuỗi polypeptide, được  mã hóa bằng trình tự của các nucleotide trên gene qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền hay còn gọi là mã bộ ba. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về mã di truyền.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Với bốn loại nucleotide có thể tạo ra tối đa 64 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	b
	Nhiều mã di truyền cùng mã hóa cho 1 amino acid  
	
	

	c
	Với 3 loại nucleotit A, U, C có thể tạo ra tối đa 24 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	d
	Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 amino acid nhất định.
	
	


Câu 2 (1 điểm): Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về hiện tượng phản xạ toàn phần.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Góc tới hạn là góc tới mà tại đó tia khúc xạ nằm song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
	
	

	b
	Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí với góc tới nhỏ hơn góc tới hạn.
	
	

	c
	Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và góc tới lớn hơn góc tới hạn.
	
	

	d
	Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra trong tự nhiên.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm cho mẩu kim loai X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy X phản ứng với nước và có khí thoát ra, Y và Z không phản ứng. Em hãy xác định tính đúng, sai trong các mệnh đề phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Y.
	
	

	b
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Z.
	
	

	c
	Y và Z có độ hoạt động hóa học mạnh tương đương nhau.
	
	

	d
	Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): 
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 45, trong đó nhiễm sắc thể giới tính có 1 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là………….
b. Một đoạn DNA có chiều dài 0,51 A0, trong A chiếm 15% số lượng. Số lượng nucleotide loại G là……….


Câu 2 (0,5 điểm): 
a. Kính lúp có độ bội giác G = 12,5x, tiêu cự f của kính lúp đó là ……………… cm.
b. b. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc lần lượt là 1,35 và 1,5. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là................
Câu 3 (0,5 điểm):
a. Ở Nhật Bản, người ta xử lí khoáng vật Carnallit để thu được muối potassium chloride (KCl). Dựa vào độ hoạt động hóa học của Potassium, phương pháp tách K từ potassium chloride là …………………… 
b. Cho 4 g than hoạt tính vào 200 ml dung dịch chứa chất màu có nồng độ 0,12 M. Sau khi quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng, nồng độ chất màu còn lại là 0,05 M.
Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là …………………… mol/g.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). 
Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1 (1 điểm): Từ 1,2 kg Cl2 có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel có thể tích 500 ml/ chai và nồng độ NaClO là 8% (D=1,15 g/ml)?
Câu 2 (1 điểm): So sánh quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã RNA bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã RNA

	Nguyên liệu
	
	

	Diễn ra ở đâu
	
	

	Các nguyên tắc
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 20 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 30 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh A’B’ của vật.
b. Vận dụng kiến thức hình học, xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
-------------------- HẾT -------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNGĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 903
(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Các mã di truyền khác nhau ở?
A. Số lượng và trình tự nucleotide		B. Trình tự và thành phần nucleotide
C. Thành phần các nucleotide		D. Số lượng và thành phần các amino acid
Câu 2. Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:
A. Ánh sáng màu trắng.
B. Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.
C. Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục – lam.
D. Ánh sáng đỏ.
Câu 3. Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
	 A. v1 > v2; i > r.
	B. v1 > v2; i < r.
	C. v1 < v2; i > r.
	D. v1 < v2; i < r.


Câu 4. Vật có động năng lớn nhất là:
A. Một quả bóng có khối lượng 0,3 kg đang di chuyển với tốc độ 3m/s.
B. Một khúc gỗ có khối lượng 10 kg đang trôi trên sông ở tốc độ 1m/s.
C. Một vận động viên có khối lượng 65 kg đang đi xe đạp ở tốc độ 5m/s.
D. Một viên đạn có khối lượng 0,02 kg đang bay ở tốc độ 300 m/s.
Câu 5. Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm:
A. điện cực, chất khử.				B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mặt nạ phòng hơi độc.				D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 6. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là:
A. NST		B. DNA			C. RNA		D. acid nucleic 
Câu 7. Một đồ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là:
A. 62,5%		B. 37,5%			C. 17%		D. 45,3% 
Câu 8. Ở điều kiện thường, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẩu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là:
A. 1			B. 2				C. 3			D. 4 
Câu 9. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính:
A. bền.                     	B. dẫn điện.			C. ánh kim.		D. dẻo.
Câu 10. Một  đoạn DNA ở sinh vật nhân thực có số lượng nucleotit là A = T = 600; G = C = 300. Tổng số liên kết H của gen này là:
A. 1500	B. 1800	C. 2100	D. 1200


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1 (1 điểm): Mã di truyền là mật mã sinh học mang thông tin quy định trình tự sắp xếp các nucleotide trên chuỗi polypeptide, được mã hóa bằng trình tự của các nucleotide trên gene qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền hay còn gọi là mã bộ ba. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về mã di truyền.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Với bốn loại nucleotide có thể tạo ra tối đa 64 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	b
	Nhiều mã di truyền cùng mã hóa cho 1 amino acid  
	
	

	c
	Với 3 loại nucleotit A, U, C có thể tạo ra tối đa 24 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	d
	Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 amino acid nhất định.
	
	


Câu 2 (1 điểm): Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về hiện tượng phản xạ toàn phần.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và góc tới lớn hơn góc tới hạn.
	
	

	b
	Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí với góc tới nhỏ hơn góc tới hạn.
	
	

	c
	Góc tới hạn là góc tới mà tại đó tia khúc xạ nằm song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
	
	

	d
	Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra trong tự nhiên.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm cho mẩu kim loai X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy X phản ứng với nước và có khí thoát ra, Y và Z không phản ứng. Em hãy xác định tính đúng, sai trong các mệnh đề phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Y.
	
	

	b
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Z.
	
	

	c
	Y và Z có độ hoạt động hóa học mạnh tương đương nhau.
	
	

	d
	Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): 
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là………….
b. Một đoạn DNA có chiều dài 0,51µm, trong A chiếm 15% số lượng. Số lượng nucleotide loại G là …….......
Câu 2 (0,5 điểm): 
a. Kính lúp có độ bội giác G = 10x, tiêu cự f của kính lúp đó là …….……… cm.
b. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc lần lượt là 1,33​ và 1,52. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là................
Câu 3 (0,5 điểm):
a. Ở Úc, người ta thu được lithium chloride (LiCl) từ các hồ nước mặn để sản xuất kim loại Lithium. Phương pháp tách Lithium từ lithium chloride là ……………………......
b. Cho 6g than hoạt tính vào 300ml dung dịch chứa chất màu có nồng độ 0,15M. Sau hấp phụ, nồng độ còn lại 0,08M. Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là .……...... mol/g.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). 
Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1 (1 điểm): Từ 1,1kg Cl₂ có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel loại 500 ml/chai, nồng độ NaClO là 7% (D = 1,15 g/ml)?
Câu 2 (1 điểm): So sánh quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã RNA bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã RNA

	Nguyên liệu
	
	

	Diễn ra ở đâu
	
	

	Các nguyên tắc
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 15 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 22,5 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh A’B’ của vật.
b. Vận dụng kiến thức hình học, xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
-------------------- HẾT -------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNGĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 904
(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là:
A. NST		B. DNA			C. RNA		D. acid nucleic 
Câu 2. Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
	 A. v1 > v2; i > r.
	B. v1 > v2; i < r.
	C. v1 < v2; i > r.
	D. v1 < v2; i < r.


Câu 3. Một đồ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là:
A. 62,5%		B. 37,5%			C. 17%		D. 45,3% 
Câu 4. Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:
A. Ánh sáng màu trắng.
B. Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.
C. Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục – lam.
D. Ánh sáng đỏ.
Câu 5. Ở điều kiện thường, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẩu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là:
A. 1			 B. 2				C. 3			D. 4 
Câu 6. Một  đoạn DNA ở sinh vật nhân thực có số lượng nucleotit là A = T = 600; G = C = 300. Tổng số liên kết H của gen này là:
A. 1500		B. 2100		C. 1800		D. 1200
Câu 7. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính:
A. bền.                     	B. dẫn điện.			C. ánh kim.		D. dẻo.
Câu 8. Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm:
A. điện cực, chất khử.				B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mặt nạ phòng hơi độc.				D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 9. Các mã di truyền khác nhau ở?
A. Trình tự và thành phần nucleotide		B. Số lượng và trình tự nucleotide
C. Số lượng và thành phần các amino acid	D. Thành phần các nucleotide
Câu 10. Vật có động năng lớn nhất là:
A. Một viên đạn có khối lượng 0,02 kg đang bay ở tốc độ 300 m/s.
B. Một quả bóng có khối lượng 0,3 kg đang di chuyển với tốc độ 3m/s.
C. Một vận động viên có khối lượng 65 kg đang đi xe đạp ở tốc độ 5m/s.
D. Một khúc gỗ có khối lượng 10 kg đang trôi trên sông ở tốc độ 1m/s.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 1 (1 điểm): Mã di truyền là mật mã sinh học mang thông tin quy định trình tự sắp xếp các nucleotide trên chuỗi polypeptide, được  mã hóa bằng trình tự của các nucleotide trên gene qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền hay còn gọi là mã bộ ba. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về mã di truyền.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Với bốn loại nucleotide có thể tạo ra tối đa 64 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	b
	Nhiều mã di truyền cùng mã hóa cho 1 amino acid  
	
	

	c
	Với 3 loại nucleotit A, U, C có thể tạo ra tối đa 24 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	d
	Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 amino acid nhất định.
	
	


Câu 2 (1 điểm): Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về hiện tượng phản xạ toàn phần.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Góc tới hạn là góc tới mà tại đó tia khúc xạ nằm song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
	
	

	b
	Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí với góc tới nhỏ hơn góc tới hạn.
	
	

	c
	Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và góc tới lớn hơn góc tới hạn.
	
	

	d
	Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra trong tự nhiên.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm cho mẩu kim loai X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy X phản ứng với nước và có khí thoát ra, Y và Z không phản ứng. Em hãy xác định tính đúng, sai trong các mệnh đề phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Y.
	
	

	b
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Z.
	
	

	c
	Y và Z có độ hoạt động hóa học mạnh tương đương nhau.
	
	

	d
	Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): 
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 45, trong đó nhiễm sắc thể giới tính có 1 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là………….
b. Một đoạn DNA có chiều dài 0,51 A0, trong A chiếm 15% số lượng. Số lượng nucleotide loại G là……….


Câu 2 (0,5 điểm): 
a. Kính lúp có độ bội giác G = 12,5x, tiêu cự f của kính lúp đó là ……………… cm.
b. b. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc lần lượt là 1,35 và 1,5. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là................
Câu 3 (0,5 điểm):
a. Ở Nhật Bản, người ta xử lí khoáng vật Carnallit để thu được muối potassium chloride (KCl). Dựa vào độ hoạt động hóa học của Potassium, phương pháp tách K từ potassium chloride là …………………… 
b. Cho 4 g than hoạt tính vào 200 ml dung dịch chứa chất màu có nồng độ 0,12 M. Sau khi quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng, nồng độ chất màu còn lại là 0,05 M.
Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là …………………… mol/g.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). 
Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1 (1 điểm): Từ 1,2 kg Cl2 có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel có thể tích 500 ml/ chai và nồng độ NaClO là 8% (D=1,15 g/ml)?
Câu 2 (1 điểm): So sánh quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã RNA bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã RNA

	Nguyên liệu
	
	

	Diễn ra ở đâu
	
	

	Các nguyên tắc
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 20 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 30 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh A’B’ của vật.
b. Vận dụng kiến thức hình học, xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
-------------------- HẾT -------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2024


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Mã đề 901

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.Án
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	B
	C
	C
	B

	Mã đề 902

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.Án
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	B

	Mã đề 903

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.Án
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	C

	Mã đề 904

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.Án
	D
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	B


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Đề 901, 902, 903, 904
	                 Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	Đ
	S
	S
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
Đề 901, 903
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a. 2n + 1
	b. 1050
	0,5

	2
	a. 2,5
	b. 0,875
	0,5

	3
	a. điện phân nóng chảy
	b. 0,0035
	0,5




Đề 902, 904
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a. 2n + 1
	b. 1050
	0,5

	2
	a. 2
	b. 0,9
	0,5

	3
	a. điện phân nóng chảy
	b. 0,0035
	0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Đề 901, 903
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	PTHH:
Cl₂ + 2NaOH → NaCl + NaClO + H₂O
71 g              →                 74,5 g
1100 g          →                    ?                 

 → Khối lượng NaClO là: g
Khối lượng NaClO có trong 1 chai 500 ml là: 

500.1,15. = 40,25 g/chai

→ Số chai nước Javel có thể được sản xuất là:= 28,67 
≈ 29 chai
	


0,25

0,25

0,25



0,25

	Câu 2
(1đ)
		
	Tái bản DNA (0,5đ)
	Phiên mã RNA (0,5đ)

	Diễn ra ở
	A, T, G, C
	A, U, G, C

	Nguyên liệu
	Cả hai mạch đơn của DNA theo hai chiều ngược nhau
	Trên 1 mạch khuôn của gene theo chiều từ 3’ đến 5’ và tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’

	Nguyên tắc
	- Khuôn mẫu 
- Bổ sung 
- Bán bảo toàn
	- Khuôn mẫu 
- Bổ sung

	Kết quả
	Từ 1 DNA mẹ tạo 2 phân tử DNA con giống nhau và giống hết DNA mẹ Mỗi lần phiên mã rạo 1 RNA có trình tự các nucleotide theo trình tự sắp xếp các nucleotide trên mạch khuôn của gene
	Từ 1 DNA mẹ tạo 2 phân tử DNA con giống nhau và giống hết DNA mẹ Mỗi lần phiên mã rạo 1 RNA có trình tự các nucleotide theo trình tự sắp xếp các nucleotide trên mạch khuôn của gene

	Ý nghĩa
	Đảo bảo sự di truyền ổn định các thông tin qua các thế hệ tế bào và cơ thể Truyền đạt thông tin di truyền từ gen sang protein. Protein tương tác với môi trường hình thành tính trạng 
	Đảo bảo sự di truyền ổn định các thông tin qua các thế hệ tế bào và cơ thể Truyền đạt thông tin di truyền từ gen sang protein. Protein tương tác với môi trường hình thành tính trạng 



	




0,25



0,25



0,25







0,25


	Câu 3
(1đ)
	[image: ]I

a. Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

b. Xét các tam giác đồng dạng  
Lại có OI = AB


Kết hợp với  và (2) ta được  
Thay số tính được OA’ = 9 cm
	
0,25



0,25


0,25



0,25



Đề 902, 904
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	PTHH: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
             71 g                             →  74,5 g
          1200 g                           →    ?
→ Khối lượng NaClO là:  = 1259,15 g
Khối lượng NaClO có trong 1 chai 400 ml là: 500.1,15. = 46 g/chai
→ Số chai nước Javel có thể được sản xuất là: = 27,32 
≈ 27 chai
	

0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1đ)
		 
	Tái bản DNA (0,5đ)
	Phiên mã RNA (0,5đ)

	Diễn ra ở
	A, T, G, C
	A, U, G, C

	Nguyên liệu
	Cả hai mạch đơn của DNA theo hai chiều ngược nhau
	Trên 1 mạch khuôn của gene theo chiều từ 3’ đến 5’ và tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’

	Nguyên tắc
	- Khuôn mẫu 
- Bổ sung 
- Bán bảo toàn
	- Khuôn mẫu 
- Bổ sung

	Kết quả
	Từ 1 DNA mẹ tạo 2 phân tử DNA con giống nhau và giống hết DNA mẹ Mỗi lần phiên mã rạo 1 RNA có trình tự các nucleotide theo trình tự sắp xếp các nucleotide trên mạch khuôn của gene
	Từ 1 DNA mẹ tạo 2 phân tử DNA con giống nhau và giống hết DNA mẹ Mỗi lần phiên mã rạo 1 RNA có trình tự các nucleotide theo trình tự sắp xếp các nucleotide trên mạch khuôn của gene

	Ý nghĩa
	Đảo bảo sự di truyền ổn định các thông tin qua các thế hệ tế bào và cơ thể Truyền đạt thông tin di truyền từ gen sang protein. Protein tương tác với môi trường hình thành tính trạng 
	Đảo bảo sự di truyền ổn định các thông tin qua các thế hệ tế bào và cơ thể Truyền đạt thông tin di truyền từ gen sang protein. Protein tương tác với môi trường hình thành tính trạng 



	




0,25



0,25



0,25






0,25

	Câu 3
(1đ)
	a. Vẽ đúng hình
[image: ]I

Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

b. Xét các tam giác đồng dạng  
Lại có OI = AB


Kết hợp với  và (2) ta được  
Thay số tính được OA’ = 12 cm
	


0,25



0,25



0,25



0,25



	BGH duyệt





Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


	GV ra đề

Quách Thị Việt Anh

Vũ Thùy Dương

Nguyễn Thị Phượng
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